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Sóc Trăng,  ngày        tháng    năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v cử 41 cá nhân học đại học hệ chính quy theo đặt hàng 
 tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương, ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Công văn số 1760/ĐHYDCT, ngày 16/9/2021 của Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ về việc tuyển sinh theo đặt hàng năm 2021; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cử 41 cá nhân học đại học hệ chính quy theo đặt hàng tại Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ năm 2021.  

(Chi tiết kèm theo danh sách) 

Điều 2. Các khoản chi phí cho học tập  do cá nhân tự túc. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính, 

Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, Thủ trưởng các cơ quan chức năng có liên quan và các cá 
nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:      
 - Như điều 3; 
 - ĐHYDCT; 
 - Sở: YT, NV. 
- Lưu: VT. 
  
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
Huỳnh Thị Diễm Ngọc 

 
    



DANH SÁCH 41 CÁ NHÂN HỌC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO ĐẶT HÀNG 

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021 TỈNH SÓC TRĂNG 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng) 
 

Stt Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Tổng điểm 

xét tuyển 

địa chỉ sử 

dụng 

Đăng ký học 

ngành 

Ghi 

chú 

1. BÁC SỸ ĐA KHOA: 22 chỉ tiêu 

1 Nguyễn Cao Kỳ Duyên 2003 Nữ Huyện Châu Thành 26.85 Y khoa   

2 Võ Khánh Hòa 2002 Nam Huyện Mỹ Tú 26.85 Y khoa   

3 Trần Liên Thái Huỳnh 2003 Nam Huyện Mỹ Xuyên 26.85 Y khoa   

4 Nguyễn Minh Thuận 2003 Nam Thành phố Sóc Trăng 26.85 Y khoa   

5 Nguyễn Tuấn Kiệt 2002 Nam Thành phố Sóc Trăng 26.80 Y khoa   

6 Châu Chí Dũng 2003 Nam Huyện Mỹ Xuyên 26.75 Y khoa   

7 Thạch Khôi Nguyên 2003 Nam Thành phố Sóc Trăng 26.75 Y khoa   

8 Lý Thị Hồng Nhí 2003 Nữ Huyện Thạnh Trị 26.70 Y khoa   

9 Trương Thành Phát 2003 Nam Huyện Mỹ Xuyên 26.65 Y khoa   

10 Liên Thái Thuận 2003 Nam Huyện Thạnh Trị 26.65 Y khoa   

11 Lâm Hoàng Tiến 2003 Nam Thành phố Sóc Trăng 26.65 Y khoa   

12 Võ Liêu Như Ngọc 2003 Nữ Thành phố Sóc Trăng 26.60 Y khoa   

13 Nguyễn Thu An 2003 Nữ Huyện Mỹ Xuyên 26.50 Y khoa   

14 Lê Mai Quế 2003 Nữ Huyện Long Phú 26.40 Y khoa   

15 Trần Thị Ngọc Như 2001 Nữ Huyện Mỹ Tú 26.35 Y khoa   

16 Đoàn Phú Tài 2003 Nam Huyện Mỹ Tú 26.35 Y khoa   

17 Trương Thị Như Huỳnh 2003 Nữ Thị xã Ngã Năm 26.30 Y khoa   

18 Phan Võ Khánh Quỳnh 2003 Nữ Thành phố Sóc Trăng 26.15 Y khoa   

19 Trần Song Tiền 2003 Nữ Thành phố Sóc Trăng 26.10 Y khoa  

20 Đỗ Huỳnh Duy Bách 2003 Nam Huyện Trần Đề 25.70 Y khoa  



21 Lê Phước Khang 2003 Nam Huyện Kế Sách 25.65 Y khoa  

22 Nguyễn Từ Chí Toại 2002 Nam Thành phố Sóc Trăng 25.65 Y khoa  

2. NGÀNH HIẾM: 05 chỉ tiêu 

1 Phan Lê Như Huỳnh 2003 Nữ Thành phố Sóc Trăng 25.35 Phong 
Đậu 

ngành 

hiếm 

2 Lý Phước Thịnh 2002 Nam Huyện Mỹ Tú 25.10 Tâm thần   

3 Kim Thị Thu Oanh 2003 Nữ Huyện Long Phú 25.10 Lao   

4 Trần Phước Duy Quang 2003 Nam Thành phố Sóc Trăng 25.10 Giải phẫu bệnh   

5 Dương Cao Trí 2003 Nam Huyện Châu Thành 25.05 Lao   

3. RĂNG HÀM MẶT: 03 chỉ tiêu 

1 Phạm Nhật Quân 2003 Nam Thành phố Sóc Trăng 25.20 Răng hàm mặt  

2 Nguyễn Hồ Thanh Tuyến 2002 Nữ Huyện Mỹ Xuyên 25.00 Răng hàm mặt  

3 Lê Minh Hoàng 2003 Nam Thành phố Sóc Trăng 24.85 Răng hàm mặt  

4. Y HỌC CỔ TRUYỀN: 03 chỉ tiêu  

1 Châu Thị Diễm Trân 2001 Nữ Thị xã Ngã Năm 25.45 Y học cổ truyền   

2 Kim Lý Tuấn Duy 2002 Nam Thị xã Vĩnh Châu 24.90 Y học cổ truyền   

3 Hồ Tấn Dũng 2003 Nam Huyện Mỹ Tú 24.20 Y học cổ truyền  

5. Y HỌC DỰ PHÒNG: 06 chỉ tiêu  (bổ sung 01 chỉ tiêu) 

1 Thạch Thái Thảo Quyên 2003 Nữ Thành phố Sóc Trăng 25.35 Y học dự phòng  

2 Phạm Thanh Vinh 2003 Nam Huyện Kế Sách 24.20 Y học dự phòng  

3 Lê Thanh Bảo Trân 2003 Nữ Thành phố Sóc Trăng 23.45 Y học dự phòng  

4 Lâm Gia Bảo 2003 Nữ Huyện Mỹ Xuyên 23.40 Y học dự phòng  

5 Lê Phạm Gia Vy 2003 Nữ Huyện Mỹ Xuyên 23.20 Y học dự phòng  

6 Dương Thị Như Ý 2002 Nữ Huyện Mỹ Xuyên 23.05 Y học dự phòng  

6. Y TẾ CÔNG CỘNG: 02 chỉ tiêu     

1 Dương Nguyễn Khải Hoàn 2003 Nam Huyện Kế Sách 21.75 Y tế công cộng  

2 Kim Lý Trí Sáng 2003 Nam Thị xã Vĩnh Châu 20.05 Y tế công cộng  
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